
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp Giảng viên HD Hội Đồng Ngày Thời gian Phòng

1
2000001322 Lê Đức Duy Nam 20/01/2002 20DTH1D

Võ Thị Hồng Thắm 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

2
2000006346 Nguyễn Đình Trường Khải Nam 09/11/2002 20DTH1D

Võ Thị Hồng Thắm 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

3
2000006403 Dư Thoại Kỳ Nam 10/11/2002 20DTH1D

Võ Thị Hồng Thắm 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

4
2000001327 Nguyễn Tiến Lợi Nam 31/01/2002 20DTH1D

Võ Thị Hồng Thắm 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

5
2000006519 Nguyễn Hoài Minh Nam 01/01/2000 20DTH1D

Võ Thị Hồng Thắm 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

6
2000006337 Trần Mỹ Nhi Nữ 22/04/2002 20DTH2A

Võ Thị Hồng Thắm 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

7
2000001908 Phạm Nguyễn Hoài Phong Nam 11/03/2002 20DTH2A

Võ Thị Hồng Thắm 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

8
2000004684 Bùi Tiến Sang Nam 19/01/2002 20DTH2A

Võ Thị Hồng Thắm 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

9
2000003466 Lê Gia Bảo Nam 28/07/2002 20DTH1D

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

10
2000000812 Nguyễn Hữu Cường Nam 24/08/2002 20DTH1D

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

11
2000003917 Chu Doãn Đức Nam 02/08/2001 20DTH1D

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

12
2000001047 Trần Phát Huy Nam 28/07/2002 20DTH1D

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

13
2000004135 Phạm Phước Long Nam 27/09/2002 20DTH1D

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

14
2000004084 Trịnh Quốc Minh Nam 05/04/2002 20DTH2A

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

15
2000000480 Lê Trọng Nam Nam 01/02/2001 20DTH1D

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

16
2000006273 Nguyễn Thành Phát Nam 12/04/2002 20DTH2A

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

17
2000003596 Huỳnh Thị Huyền Trân Nữ 28/02/2002 20DTH2A

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

18
2000000755 Nguyễn Đình Triểu Nam 22/06/2002 20DTH2A

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

19
2000000846 Quan Nguyễn Thanh Trúc Nữ 09/09/2002 20DTH2A

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

20
2000000918 Nguyễn Văn Hoàng Vũ Nam 15/10/2002 20DTH2A

Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 7h30 - 11h30 Phòng L.812B

21 2000005561 Ngô Phi Anh Nam 28/05/2002 20DTH2A Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

22 2000001425 Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 16/04/2002 20DTH1D Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

23 2000000013 Nguyễn Minh Hoàng Nam 22/11/1999 20DTH1D Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

24 2000001163 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 18/12/2002 20DTH1D Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B
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25 2000000841 Lê Nam Sơn Nam 08/11/2002 20DTH2A Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

26 2000001222 Nguyễn Ngọc Tài Nam 14/03/2002 20DTH2A Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

27 2000000054 Nguyễn Minh Trí Nam 19/10/2000 20DTH2A Phạm Đình Tài 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

28
2000005949 Võ Quốc Đức Nam 06/10/2002 20DTH1D

Nguyễn Thị Phong Dung 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

29
2000000605 Phan Chung Duy Nam 19/01/2002 20DTH1D

Nguyễn Thị Phong Dung 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

30
2000005274 Châu Nhật Tín Nam 22/08/2002 20DTH2A

Nguyễn Thị Phong Dung 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

31
2000001729 Lưu Phi Tường Nam 29/10/2002 20DTH2A

Nguyễn Thị Phong Dung 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

32 2000003710 Hồ Đắc Trung Nam 13/01/2002 20DTH2A Đỗ Hoàng Nam 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

33
2000003717 Lê Quốc Đạt Nam 26/04/2002 20DTH2A

Đỗ Hoàng Nam 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

34
2000003718 Lê Quốc Tiến Nam 26/04/2002 20DTH2A

Đỗ Hoàng Nam 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

35
2011549800 Quách Minh Quang Nam 13/10/2002 20DTH2A

Đỗ Hoàng Nam 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

36
2000005933 Nguyễn Thiên An Nam 03/01/2002 20DTH1D

Đặng Như Phú 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

37
2000005789 Châu Hùng Anh Nam 12/11/2002 20DTH1D

Đặng Như Phú 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

38
2000000515 Phạm Đắc Chí Nam 27/02/2001 20DTH1D

Đặng Như Phú 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

39
2011549718 Nguyễn Minh Đăng Nam 05/06/2002 20DTH1D

Đặng Như Phú 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B

40
2000000736 Đỗ Xuân Hiền Nam 18/08/2002 20DTH1D

Đặng Như Phú 4 08/01/2024 13h00 - 16h30 Phòng L.812B


